
STT Mã hàng hoá Tên hàng hóa ĐVT Hình ảnh Mô tả hàng hóa (đặc tính kỹ thuật) Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 26VP01
Băng keo 2 mặt 

2,4cm x 20yard
Cuộn

Băng keo màu trắng, sử dụng dán được cả 2 

mặt. Độ dài: ≥ 19,8m/cuộn. Kích thước 2,4cm 

x 20yard

324

2 26VP02
Băng keo màu xanh 

4,8cm x 100 yard
Cuộn

Băng keo màu xanh đục. Kích thước:  4,8 cm x 

100 yard. Dài: ≥ 90m/cuộn. Độ dày băng keo ≥ 

4.5mm

154

3 26VP03
Băng keo simili 

3,6cm x 9 yard
Cuộn

Băng keo được làm bằng simili dẻo dai, không 

rách, phủ keo 1 mặt, độ bám dính cao. Quy 

cách:  3.6 cm x 9  yard

149

4 26VP04
Băng keo simili 

4,8cm x 9 yard
Cuộn

Băng keo được làm bằng simili dẻo dai, không 

rách, phủ keo 1 mặt, độ bám dính cao. Quy 

cách:  4.8cm x 9 yard

144

5 26VP05
Băng keo trong 

4,8cm x 100yard
Cuộn

Màu trắng trong. Kích thước cuộn băng keo:  

4,8 cm x 100 yard. Dài ≥ 90m/cuộn. Độ dày 

băng keo ≥ 4.5mm

481

6 26VP06
Băng keo trong 

1,8cm x 20 yard
Cuộn

Màu trắng trong. Kích thước cuộn băng keo : 

1,8 cm x 20 yard. Dài ≥ 18m/cuộn. Độ dày 

băng keo ≥ 4.5mm

222
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7 26VP07 Bao thư sọc 11x17 Xấp

Bao thư sọc ngắn ( 11cm x 17cm) kích cỡ vừa 

vặn, màu trắng thông dụng, độ dày vừa phải và 

đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng và an toàn. 

Thiết kế hình chữ nhật truyền thống, có dính 

keo dán tiện lợi. Đóng gói  25 cái/xấp

158

8 26VP08 Bìa 1 kẹp A4 Cái
Khổ A4, thân nhựa cứng, gáy bằng nhựa tam 

giác
162

9 26VP10 Bìa đựng hồ sơ A4 Quyển

Bìa nhựa cứng màu xanh dùng lưu hồ sơ, bên 

trong có  60 lá nhựa trong suốt dày, khổ A4, 

đóng theo dạng album

196

10 26VP11 Bìa hộp Cái

Kích thước F4. Dài ≥ 35cm x Ngang ≥ 4cm x 

Gáy ≥ 20cm. Sức chứa: Chứa được ≥ 1.400 tờ 

giấy A4, F4 định lượng ≥ 70. Nhận dạng: hình 

hộp có nắp dán. Khi sử dụng thì xếp thành hình 

hộp, khi không sử dụng có thể tháo ra xếp gọn 

gàng

207

11 26VP12 Bìa lá A4 Cái

Chất liệu nhựa trong, có độ dai, độ bền cao, 

khả năng chịu nhiệt tốt bề mặt bìa bóng, mịn. 

Quy cách: ≥ 310 mm x 220mm x 0.15mm.

2,074

12 26VP13 Bìa nhựa 2 kẹp Cái
Khổ A3, thân nhựa cứng, gáy bằng nhựa chữ 

nhật
214



13 26VP14 Bìa nhựa lỗ A4 Xấp

Chất liệu trong suốt, đường hàn chắc, lỗ dập 

chính xác, không so le. Quy cách ≥ 303mm x 

231mm x 0.03mm, 100 cái/xấp

88

14 26VP15 Bìa nút A4 Cái

Chất liệu: Nhựa trong suốt, có độ bền cao có 

nút bấm và đường hàn chắc chắn. Quy cách: ≥ 

320mm x 230 mm, trọng lượng ≥ 39gram

801

15 26VP16 Bìa nút F4 Cái

Chất liệu: Nhựa trong suốt, có độ bền cao. Có 

nút bấm và đường hàn chắc chắn. Quy cách:  ≥ 

360mm x 260 mm. trọng lượng ≥ 39gram

2,141

16 26VP18 Bìa sơ mi còng Cái

Chất liệu simili với ưu điểm bền chắc. Khóa và 

thanh kẹp giấy bằng sử dụng thép chắc chắn, 

chống oxi hóa. Kích thước khổ:  A4, kích 

thước gáy bìa ≥ 9cm.

79

17 26VP19 Bìa sơ mi còng ống Cái

Khổ A4, Độ dày ≥ 15 cm, 01 mặt simili không 

thấm nước. Khóa còng được làm bằng kim loại 

chắc chắn, phủ niken sáng bóng chống gỉ sét, 

giúp lưu trữ, bảo quản giấy tờ, hồ sơ hiệu quả. 

Bìa có thiết kế dạng ống để ngăn ngừa tài liệu 

bị rách trong quá trình lưu trữ, đảm bảo điều 

kiện bảo quản tốt nhất cho tài liệu

17

18 26VP20 Bìa sơmi nút A5 Cái

Chất liệu: Nhựa trong suốt, có độ bền cao, chịu 

va đập tốt. Nút bấm và đường hàn chắc chắn. 

Quy cách: ≥ 148mm × 210mm

109

19 26VP21 Bìa trình kí đôi si Cái

Chất liệu nhựa cứng chắc, không cong vênh, 

đường hàn có độ bền cao. Kẹp bằng kim loại, 

bền chắc có tính đàn hồi cao, hai góc kép được 

bọc nhựa. Quy cách khổ A4 ≥ 318mm x 

218mm x 2,2mm. Trọng lượng ≥ 210 gram. Có 

2 bìa cứng kẹp vào nhau

253



20 26VP22 Bìa trình kí đơn Cái

Chất liệu nhựa cứng chắc, không cong vênh, 

đường hàn có độ bền cao. Kẹp bằng kim loại, 

bền chắc có tính đàn hồi cao, hai góc kép được 

bọc nhựa. Quy cách khổ A4 ≥ 318mm x 

218mm x 2,2mm, trọng lượng ≥ 210 gram

212

21 26VP23
Bộ sạc Pin + 4 Pin

AA
Bộ

Sử dụng nguồn điện chuẩn phổ biến 100-240V 

Chế độ bảo vệ chống sạc đối với pin không sạc 

lại được. Tự động ngắt khi pin đủ. Với pin AA 

sạc tự do 1 đến 4 viên

5

22 26VP24 Bút bi Cây

Chất liệu: Nhựa trong suốt, ruột viết có thể 

thay thế khi hết mực. Dạng bấm, lò xo nhạy và 

bền. Đường kính viên bi: 0.8mm. Trọng lượng   

 ≥ 8g/cây. Màu mực: có 4 màu: xanh, đỏ, đen, 

tím; giao hàng theo yêu cầu của bệnh viện

9,382

23 26VP27 Bút chì gỗ Cây

Đầu gôm: có hoặc không có. Kiểu dáng: Dạng 

thằng lục giác. Độ cứng ruột chì 2B Chiều dài 

bút 165 ±1. Đường kính ruột chì 2mm 

±0.5.Trọng lượng ≥ 7 gram

423

24 26VP28 Bút dạ quang Cây

Nét mực lớn, sáng, mau khô. Đầu bút bằng 

Polyethylene, dạng vát xéo, bề rộng nét viết ≥ 

5mm. Mực đạt TC EN71/3, ASTM D-4236. Số 

đầu bút: 01. Trọng lượng ≥ 25g 

265

25 26VP29 Bút đế cắm dán bàn Bộ

1 bộ có 2 bút được gắn liền với đế bút bằng 

dây lò xo. Có băng keo 2 mặt phía dưới đế 

cắm, giúp giữ sản phẩm không xê dịch khi viết. 

Nét bút: ≥ 0.7mm

398

26 26VP30 Bút lông bảng Cây

Loại 1 đầu lông, nét bút đầu bút ≥ 2.5mm. Mực 

ra đều, không bị khô mực trong quá trình sử 

dụng. dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên 

bảng lâu, không để lại bóng mực sau khi lau 

bảng và các bề mặt nhẵn bóng Trọng lượng: ≥ 

18g/cây.

854



27 26VP31 Bút lông dầu Cây

Loại 2 đầu. Mực ra đều, không bị khô mực 

trong quá trình sử dụng. Bề rộng nét viết: ≥ 

0.8mm và ≥ 0.6mm. Trọng lượng ≥ 24g/cây

280

28 26VP32 Bút lông kim Cây

Loại sử dụng 2 đầu, độ bám dính của mực tốt 

trên trên các vật liệu, không bị khô mực trong 

quá trình sử dụng. Bề rộng nét viết: 1mm - 

0.4mm Trọng lượng:  ≥ 10g/cây.

2,078

29 26VP33 Bút xóa kéo Cái Băng dài và rộng ≥ 12m x 5mm 178

30 26VP34 Bút xóa nước Cây

Loại mau khô, an toàn. Dung tích mực ≥ 12ml. 

Trọng lượng ≥ 34g. Đầu bút bằng kim loại cao 

cấp có lò xo đàn hồi tốt. Có kiểu dáng thân 

dẹp, vừa tầm tay, thuận tiện khi sử dụng.

163

31 26VP35 Chuốt viết chì Cái
Chất liệu: Nhựa, Kim Loại. Trọng lượng ≥ 20g. 

Kích thước  ≥ 3.8cm x 2cm x 2 cm.
118

32 26VP36 Dao rọc giấy lớn Cây

Kích thước bản ngang ≥ 18mm. Lưỡi dao chia 

làm ≥ 9 đoạn có thể bẻ lưỡi để tiếp tục dùng 

khi phần lưỡi đã cùn. Thiết kế lưỡi dao nhỏ với 

mũi dao nhọn có thể linh hoạt cắt. Phần tay 

cầm được bao bọc toàn bộ phần lưỡi dao.

130



33 26VP37 Đồ bấm kim số 10 Cái
Chất liệu inox, bọc nhựa bên ngoài, dễ canh 

chỉnh vị trí bấm. Trọng lượng: ≥ 50g
410

34 26VP38 Đồ gỡ kim số 10 Cái Dạng càng cua, thân bọc nhựa 70

35 26VP39 Giấy A4 70gsm Ream

Giấy loại dày để in 2 mặt không bị kẹt giấy. 

Màu trắng, mịn, không bị bụi giấy, thích hợp 

với tất cả máy in phun, Laser, máy photocopy. 

Kích thước: A4 (210 mm x 297 mm). Định 

lượng: ≥ 70gsm. Quy cách: ≥ 500 tờ/gsm. 

6,229

36 26VP40
Giấy A4 Ford màu 

80gsm
Ram

Bề mặt giấy bóng mịn, không lem mực, không 

bụi giấy. Kích thước 210mm x 297 mm. Định 

lượng ≥ 80gsm. Quy cách ≥ 500 tờ/gsm. Màu 

sắc nhiều màu; giao hàng theo yêu cầu của 

bệnh viện

172

37 26VP41 Bìa A4 màu Xấp

Màu sắc có nhiều màu; giao hàng theo yêu cầu 

của bệnh viện. Kích thước 210mm x 297 mm. 

Định lượng ≥ 160 gsm, bề mặt giấy bóng mịn, 

không lem mực, không bụi giấy. Quy cách ≥ 

100 tờ/xấp

85

38 26VP42 Giấy A5 70gsm Ream

Giấy loại dày để in 2 mặt không bị kẹt giấy. 

Màu trắng, mịn, không bị bụi giấy, thích hợp 

với tất cả máy in phun, Laser, máy photocopy. 

Kích thước: A5 (210mm x 148mm). Định 

lượng: ≥ 70gsm. Quy cách: ≥ 500 tờ/ream

8,630



39 26VP43 Giấy note 3" x 3" Xấp

Chất liệu: Giấy có độ mịn cao và không xuất 

hiện bụi giấy. Chất keo bền lâu, khó bong tróc. 

Màu sắc nhiều màu; giao hàng theo yêu cầu 

của bệnh viện. Trọng lượng ≥ 46g. Kích thước 

≥ 7.6cm x 7.6cm x 1cm ( ≥ 100 tờ/xấp)

157

40 26VP44 Giấy than Xấp

Có bề mặt than đậm, dày, cho độ in sắc nét, 

không bị nhoè màu hay bể màu khi in, có thể in 

chồng nhiều lớp giấy. Kích thước: 21cmx33cm. 

Đóng gói 1 xấp ≥ 100 tờ

11

41 26VP45 Gôm chì Cục

Kích thước: ≥ 42mm x 21,5mm x 11,6 mm. 

Trọng lượng ≥ 17g. Màu trắng đục. Hình khối 

chữ nhật. Không độc hại, không mùi.  

163

42 26VP46 Kềm gỡ kim Cái
Chất liệu inox bền bỉ, có độ cứng cao, dạng 

kềm dễ thao tác và chống trơn trợt hiệu quả.
46

43 26VP47 Keo nước Chai
Dạng keo nước lỏng, có độ đặc vừa, mau khô, 

độ kết dính tốt. Thể tích ≥ 25 ml
5,170

44 26VP48 Kéo văn phòng Cây
Chất liệu: Kim loại không gỉ, mũi kéo tròn, tay 

cầm bằng nhựa. Kích thước ≥  215 mm.
376

45 26VP49 Kẹp bướm 15mm Hộp

Chất liệu: Bề mặt được phủ một lớp sơn gia 

nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ, Độ đàn hồi 

của lò xo tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ 

ổn định sau nhiều lần sử dụng. Kích thước: 

15mm. Màu: đen. Quy cách ≥ 12 cái/hộp

227



46 26VP50 Kẹp bướm 19mm Hộp

Chất liệu: Bề mặt được phủ một lớp sơn gia 

nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ, Độ đàn hồi 

của lò xo tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ 

ổn định sau nhiều lần sử dụng. Kích thước: 

19mm. Màu: đen. Quy cách ≥ 12 cái/hộp

306

47 26VP51 Kẹp bướm 25mm Hộp

Chất liệu: Bề mặt được phủ một lớp sơn gia 

nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ, Độ đàn hồi 

của lò xo tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ 

ổn định sau nhiều lần sử dụng. Kích thước: 

25mm. Màu: đen. Quy cách ≥ 12 cái/hộp

286

48 26VP52 Kẹp bướm 32mm Hộp

Chất liệu: Bề mặt được phủ một lớp sơn gia 

nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ, Độ đàn hồi 

của lò xo tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ 

ổn định sau nhiều lần sử dụng. Kích thước: 

32mm. Màu: đen. Quy cách ≥ 12 cái/hộp

207

49 26VP53 Kẹp bướm 41mm Hộp

Chất liệu: Bề mặt được phủ một lớp sơn gia 

nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ, Độ đàn hồi 

của lò xo tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ 

ổn định sau nhiều lần sử dụng. Kích thước: 

41mm. Màu: đen. Quy cách ≥ 12 cái/hộp

119

50 26VP54 Kẹp bướm 51mm Hộp

Chất liệu: Bề mặt được phủ một lớp sơn gia 

nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ, Độ đàn hồi 

của lò xo tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ 

ổn định sau nhiều lần sử dụng. Kích thước 

51mm. Màu: đen. Quy cách ≥ 12 cái/hộp

115

51 26VP55 Kim bấm số 10 Hộp
Chất liệu thép không gỉ, có độ cứng cao. Quy 

cách ≥ 1.000 kim/hộp, dùng cho bấm kim số 10
8,905

52 26VP56 Kim kẹp giấy Hộp

Chất liệu bằng kim loại cứng không rỉ, loại kẹp 

đầu tròn, có độ cứng cao.Kích thước: Chiều dài 

≥ 25mm. Quy cách ≥ 100 cây/hộp

427

53 26VP57
Lưỡi dao rọc giấy 

lớn 18mm
Cái

Lưỡi làm bằng chất liệu kim loại có độ cứng 

cao. Kích thước lưỡi dao tương đương 18mm
195



54 26VP58 Máy tính cầm tay Cái

Loại mini, màn hình hiển thị 8 chữ số, nút bấm 

to, rõ dễ nhìn. Sử dụng 2 nguồn năng lượng: 

pin và mặt trời

40

55 26VP59 Mực dấu Chai

Mực có các màu xanh, đỏ hoặc đen giao hàng 

theo yêu cầu của bệnh viện. Dùng để châm 

mực cho tampon, màu mực bền màu lâu phai rõ 

nét và không nhòe. Thể tích  ≥ 28ml

226

56 26VP60 Note 5 màu nhựa Xấp

Màu sắc có 5 màu. Chất liệu bằng nhựa. Trọng 

lượng ≥ 15g. Kích thước ≥ 11.5 x 6.3 x 0.5 cm. 

Quy cách: 1 màu ≥ 50 tờ, ≥ 250 tờ/ xấp

316

57 26VP61 Pin AA Viên

Dạng pin kiềm/ Akaline. Quy cách đóng gói: 1 

vỉ  ≥ 2 Viên. Hiệu điện thế: 1,5V. Đặc điểm: 

siêu bền, không chảy nước, không rò gỉ gây hư 

hỏng thiết bi ̣̣̣̣. Năm sản xuất: ≥ 2026

4,146

58 26VP62 Pin AAA Viên

Dạng pin kiềm/ Akaline. Quy cách đóng gói: 1 

Vỉ  ≥ 2 Viên. Điện thế: 1,5V. Đặc điểm: siêu 

bền, không chảy nước, không rò gỉ gây hư 

hỏng thiết bi ̣̣̣̣. Năm sản xuất: ≥ 2026

1622

59 26VP63 Pin AAA Viên

Kích cỡ AAA (pin sạc dùng cho điện thoại mẹ 

con). Dung lượng: max 700mAh min 650 

mAh. Điện áp: 1,2 Volt. Đóng gói: Vỉ ≥ 2 viên 

. Số lần sạc lại ≥ 1.500 lần. Năm sản xuất: ≥ 

2026

18

60 26VP64 Pin C Viên

Chất liệu: pin cacbon. Kích cỡ pin trung cỡ C. 

Điện thế: 1.5 V. Đóng gói ≥ 2 viên/vỉ. Năm sản 

xuất: ≥ 2026

394

61 26VP65 Pin đồng tiền Viên

Lithium cao cấp, với thành phần hóa học chính 

là Lithium Manganese Dioxide (Li-MnO2), 

Điện thế : 3V Năm sản xuất ≥ 2026
235

62 26VP66 Sáp đếm tiền Hộp
Hộp hình tròn, đường kính  ≥ 4cm. Hàng loại 

tốt, giữ ẩm lâu, có độ trơn cao
81



63 26VP67 Sổ caro 25x33 Quyển

Sổ bìa cứng, giấy kẻ ô caro, trắng, số trang: ≥ 

288 trang luôn bìa. Bề mặt giấy trơn láng, min, 

viết không lem, không thấm mực qua trang sau. 

Kích thước: ≥ 25cm x 33cm

45

64 26VP68 Tập 96 trang Quyển

Chất lượng giấy tốt, độ trắng sáng cao, bề mặt 

giấy dày, không bụi giấy, viết êm tay, 4 ô ly. 

Định lượng ≥ 70gsm. Kích thước ≥ 15cm x 

20,5cm. Số trang: ≥ 96 trang luôn bìa

390

65 26VP71 Thước kẻ Cái Thước nhựa kích thước ≥ 3cm x 20cm 141

66 26VP72
Bìa trình ký đơn 

bằng nhựa
Cái

Bìa trình ký đơn nhựa A4 được làm từ chất liệu 

nhựa cứng chắc, đường hàn có độ bền cao. Kẹp 

bền chắc có tính đàn hồi cao giúp kẹp chặt tài 

liệu, hồ sơ. Hai góc kép được bọc nhựa, giúp 

tài liệu hồ sơ không bị rơi ra khỏi kẹp. Mica 

bọc ngoài có hoa văn đẹp. mềm mại tạo cảm 

giác êm tay khi ký duyệt hoặc ghi chú trên hồ 

sơ, tài liệu. Quy cách khổ A4 ≥ 318mm x 

218mm x 2,2mm

40

67 26VP73 Kim bấm đại 23/8 Hộp

Chất liệu thép không gỉ, có độ cứng cao. Quy 

cách: 1.000 kim/hộp, dùng cho bấm kim đại 

23/8

7

68 26VP74 Kim bấm số 23/10 Hộp

Chất liệu thép không gỉ, có độ cứng cao. Quy 

cách: 1.000 kim/hộp. Dùng cho bấm kim đại 

23/10

6

69 26VP75 Kim bấm số 23/13 Hộp

Chất liệu thép không gỉ, có độ cứng cao. Quy 

cách: 1.000 kim/hộp Dùng cho bấm kim đại 

23/13

2



70 26VP76 Kim bấm số 23/15 Hộp

Chất liệu thép không gỉ, có độ cứng cao. Quy 

cách: 1.000 kim/hộp. Dùng cho bấm kim đại 

23/15

2

71 26VP77 Kim bấm số 23/17 Hộp

Chất liệu thép không gỉ, có độ cứng cao. Quy 

cách: 1.000 kim/hộp. Dùng cho bấm kim đại 

23/17

30

72 26VP78 Khung giấy khen A4 Cái

Được làm từ nhựa phào. Khung được lắp kính 

3ly hoặc meca tùy ý. Mặt sau được làm bằng 

bìa cứng nẹp đinh vít. Kích thước khổ A5 

tương đương (21 x 30) cm 

50

73 26VP79
Giấy bóng in màu ( 

Giấy in ảnh A4)
Xấp

Giấy in ảnh A4 bóng 1 mặt độ dầy khoảng 

160gram, 1 xấp ≥ 20 tờ
10

74 26VP80 Nẹp giấy Acco Hộp

Hộp ≥ 50 cái nẹp Acco nhựa Gstar. Nẹp Acco 

dùng kẹp các tài liệu đã đục lỗ bằng cách xỏ 

qua giấy sau khi đã được đục 2 lỗ. Nẹp Acco 

có cấu tạo hai phần chính là phần nẹp bằng kim 

loại và phần thanh nhựa giữ cố định. Khoảng 

cách 2 lỗ dập theo chuẩn 80mm. Kẹp acco 

được bọc nhựa bên ngoài chống gỉ sét. Có 

nhiều màu, dễ sử dụng giúp bạn thuận tiện 

trong lưu giữ giấy tờ, tài liệu.

3

75 26VP81 Băng keo giấy Cuộn

Chất liệu: Lớp nền làm từ giấy crepe mỏng, dai, 

có khả năng bám dính tốt trên nhiều bề mặt 

như giấy, gỗ, kim loại, nhựa. Độ dính vừa phải: 

Lớp keo đặc biệt cho phép băng keo bám dính 

chắc chắn trong quá trình sử dụng nhưng dễ 

dàng bóc ra mà không làm hỏng bề mặt bên 

dưới hay để lại keo thừa. Dễ thao tác: Có thể dễ 

dàng xé băng keo bằng tay theo chiều ngang 

hoặc dọc, không cần dùng kéo hay dụng cụ cắt. 

Có thể viết lên được: Bề mặt giấy cho phép bạn 

ghi chú bằng bút bi, bút chì hoặc bút dạ quang 

một cách dễ dàng. Chiều rộng khoảng 2.4 cm 

Màu sắc: Thường là màu trắng kem hoặc trắng 

ngà tự nhiên

40



76 26VP82 Dao rọc giấy nhỏ Cây

Kích thước bản ngang khoảng 13mm. Lưỡi dao 

chia làm 9 đoạn (Có thể bẻ lưỡi để tiếp tục 

dùng khi phần lưỡi đã cùn). Hàng chính hãng 

có dán tem chống hàng giả. Thiết kế lưỡi dao 

nhỏ với mũi dao nhọn có thể linh hoạt cắt. 

Phần tay cầm được bao bọc toàn bộ phần lưỡi 

dao

5

77 26VP83
Đồ bấm kim loại 

lớn 100 tờ
Cái 

Sử dụng kim 23/6 ~ 23/13; bấm được 100 tờ 

hoặc hơn (định lượng giấy 70grm)
2

78 26VP84 Giấy niêm phong Xấp Quy cách: khổ A4. Đóng gói  100 tờ/xấp 1

79 26VP85
Bìa còng A5 gáy 

7cm 
Cái 

Làm từ bìa giấy cứng, 2 mặt trong và ngoài 

được bao bọc bởi simily xanh . Kích thước khổ 

A5

40

80 26VP86 Kìm bấm lỗ cầm tay Cây

Kìm bấm lỗ cầm tay chất liệu kim loại cứng 

cáp, chắc chắn, sử dụng để bấm lỗ trên giấy, 

bìa... Độ dày nhất có thể đục lỗ tương đương 8 

trang giấy thông thường.

2

81 26VP87 Đồ bấm lỗ Cây

Bấm lỗ giấy dập tối đa 20 tờ/ 1 lần, Đường 

kính lỗ bấm khoảng 6mm và khoảng cách giữa 

2 lỗ là 80mm, lò xo có độ đàn hồi tốt. Khả 

năng chịu lực, chịu nhiệt tốt, đa dạng màu sắc, 

mẫu mã đẹp. Sản phẩm có phần cần dập lỗ và 

phần phần chân đế được làm từ chất liệu cao 

cấp, bền đẹp. Thiết kế đầu dập 2 lỗ cứng cáp

1

82 26VP88 Băng keo màu Cuộn
Kích thước cuộn băng keo 24 mmx50 yard, 

Màu: Nhiều màu
12

Tổng cộng

Thuế VAT

Tổng thành tiền


